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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN NHÀ BÈ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 157/QĐ-UBND Nhà Bè, ngày 29 tháng 01 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 
Vê việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè kỳ 2019 - 2023 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ • • 

Cân cứ Luật Tố chức chinh quyền địa phương ngày 19 thủng 6 nôm 2015; 

Căn cử Luật sửa đổi, bồ sung một sơ điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng Ị ĩ năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành vãn bản qity phạm pháp luật ngày 22 thảng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đỏi bổ sung một sổ điều cùủ Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp ỉuật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 thảng 5 năm 2016 của Chính 
phù quy định chi tiết mội số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành vân bán 
quy phạm pháp ỉuậtỵ, 

Căn cứ Nghị định số ì54/2020/NĐ-CP ngày 3 ỉ tháng Ị2 năm 2020 của 
Chính phù về sửa đổi, bô sung một số điều của Nghị định số 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 
ỉ4 tháng 5 năm 2016 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một sỏ điều và hiện pháp 
thi hành Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp ỉuậí,ắ 

Căn cứ Kể hoạch sổ 2528/KH-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2023 cùa ủy 
ban nhân ảân Thành phố Hồ Chỉ Mình về hệ thắng hỏa văn bản quy phạm pháp 
luật kỳ 20ỉ 9-2023 trên địa bàn Thành phổ Hồ Chỉ Minh; 

Theo đè nghị của Trưởng phòng Tư pháp huyện Nhà Bè tại Tà trình sổ 
06/TTr-PTP ngày 05 tháng ồ ỉ năm 2024. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nạy công bố kèm theo Quyểt định này kết qui hệ thống hóa vãn bân 

quy phạm pháp luật cùa ủy ban nhãn dân huyện Nhủ Bè kỳ 2019-2023 bao gồm: 

L Danh mục vằn bàn quy phạm pháp luật hết hiệu IựC| ngimg bìệu lực toàn 

bộ trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023 (gồn.1 18 vằn bản). 

2. Danh mục vàn bãh quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một 

phần trong kỳ hệ thổng hỏa 2019-2023 (gồm 0 vãn bản). 

3. Đành mục vãn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thi hành trong kỳ hệ 

thống hóa 20 ] 9-2023 (gồiĩì 17 vân bàn). 

4. Danh mục văn bàn quy phạm pháp luật cẩn đỉnh chi thi hành, ngưng hiệu 

lực, sửa đôi, bồ sung, thay thế, bãi bò hoặc ban hành mới trong kỳ hệ thống hóa 

20 J 9-2023 (gồm 08 văn bản). 

Điểu 2. Quyết định nảy có hiệu lực kể từ ngảy ký, 

Điểu 3. Chánh Văn phòng Hội dồng nhân dân và ủy ban nhân dân Huyện, 

Trưởng Phong Tư pháp, Thủ trường các cơ quan chuyên môn thuộc Huyện, Chủ 

tịch ùỵ ban nlìân dân các xà, thị trấn vả các lổ chức, cá nhân cỏ ìiên quari chịu 

trách nhiệm thi hành Quyểt định nầyi|^jL-_ 

CHỦ TỊCH 

Triệu Đỗ Hồng Phước 



ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN NHÀ BÈ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC 
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hêt hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 
(Kèm theo Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè) 

Tên loại vãn 
bàn 

số, kỹ hiệu; ngày, tháng, 
năm bíiii liàrch vân bản 

Ngảv hết hiệu ỉựt, 
UglTQg hiệu Lực STT 

Tên loại vãn 
bàn 

số, kỹ hiệu; ngày, tháng, 
năm bíiii liàrch vân bản 

TÊI1 gọi cĩia văn bân Lý đo liết hiệu lực, Iigirng liìệu lực 
Ngảv hết hiệu ỉựt, 

UglTQg hiệu Lực 

1 Qtiyểi dìrih 
Số 387/20Q9/QĐ-UBND 

ngày 15/7/2009 

Quy ché tồ chức vâ hoạt động 
cúa Phòng Văn hóa vả Thông li 11 
huyện Nhá Bè 

Dược thay thế bờỉ Quyểt dịnh số 
10/2022/QD-UBND ngày 30/9/2022 cùa 

UBND huyện Nhà Bè ban hànlì Quy chế về 
lổ chức Vồ hoạt động của Phòng Văn hóa 
và Thông tin thuộc UBND huyện Nhà BẺ 

31/10/2022 

2 Qnvét định 
Số 65G/2009/QĐ-1 JBND 

ngày 30/12/2009 

Quy chế Eổ chức và hõạt dỏng 
tủa Ban Quàn 1>' dầu tụ xây 
dựng tông trình huỵện Nhà Bè 

Được bẵi bỏ hời Quyết (lịnh số 
01,'2022/QĐ-UBND ngay 26/01/2022 của 

ùy ban nhân dân hnyệiì Nhà'Bè 
07/02/2022 

3: Quyầ đĩnh 
sồ 02/2Ớ Ỉi/ỌĐ-UBND 

ngày 08/03/20 n 

Quy che Lố chúc và hoạt dộng 
của Phòng Tải chính — Kê hoạch 
huyện Nhà Bè 

Dirạc thay thế bời Quyết định số 
13/2022/QD-ỎBND ngay 20/10/2022 cùa 

UBND huyện Nhà Bè baii hành Quy ché vè 
tổ chức và hoại dộng cùa Phông Tài chinh 
-Ke hoạcti tìiuộc UBND huyện Nhà Bè 

3 \i10/2022 



STT 
Tên loại vãn 

bản 
Số, kỹ hiệu; ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản 

Tcn gụi cùa văn bảD Lý do hết hiệu li.rc, ngưng hiệu lực 
Ngày hết hiệu ỉực, 

dgung hiệu lực 

4 Qnyểl định 
Số 04/2011/QD-UBND 

Iigìiy 28/4/2011 
vè việc đính chính số vãn bản 
quy phạm pháp luật 

\V'-

Được thay the bới các Quyét định số 
02/2022/QD-UBND ngày 21/9/2022 của 
UBND huyện Nhả Bù Quy cliế vè tổ chức 

và hoạt dộtỉg của Phòng Tải ngu vê lì và Môi 
[rường thuộc ƯBND huyện Nhâ Bè; Quyểt 

định SỖ 1 l/2022/QĐ-UBND ngày 
20/10/2022 ứiậ UBND huyện NỊịả Bè ban 
hành Quy chế về tổ chức và hoạt, động của 

Phừng Kinh tế thuộc UBND huyện Nhà 
Bè; Quyết dịnh số 12/2022/QĐ-ỮBND 

ngày 20/10/2022 của ỤBND huyện Nhà Bè 
Đẳn hánli quy chế về tả cliírc vả hoạt dộng 

cửa Phòng Quàn lý đò thị thuộc UBND 
huyện Nhà Bè; Quvềl định sỏ 13/2022/QD-
UDND ngày 20/10/2022 của UBND huyện 

Nhà Bẻ ban hành Quỵ che về tả chức và 
lioạt động cùa Phỏng Tài chín li - Kẻ hoạch 

thuộc UBND huyện Nhả Bè-

" ĩ 
* r. • 

30/9/2022 

5 Quyết định 
Số 01/201 l/QĐ-UBNU 

ngây 08/03/20 ỉ 1 

Quy ểhế tổ chức và hoạt dộng 
cứa Phùng Kinh tế huyện Nhà 
Bè 

Đưực Ihay Lhá bời Quyết định s6 
1 !/2022/QĐ-URND ngấy 20/10/2022 của 

UBND huyện Nhà Bè ban hành Quy chệ yể 
lô chức vả hoại dộng của Phòng Kỉnh tể 

thuộc UBND liưyện Nhả Bé 

31/1072022 
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STT 
Tên ỉoại văn 

bàn 
Số, kỷ hiệu; ngày, tháng, 
năm ban hành vãn bản 

Tên gọt của vãn bân Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 
Ngày hét hiệu lực, 

ngtmg hiệu lực 

6 Quyết địnli 
Số 02/2010/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2010 

Quy chế tổ chức vả hoạt động 
cùa Phòng Quản lý đô thị huyện 
Nhả Bò 

Được thay thế bởi Quyểt định số 
12/20221QĐ-ỎBND tigày 20/10/2022 của 
UBND huyện Nhả Bc ban hành quy chế về 
tồ chức vả hoạt động cùa Phòng Quân lý 

đô thị thuộc UBND huyện Nhà Bò 

31/10/2022 

7 Quyết định 
Sổ 02/2013/QĐ-UBND 

ngày 10/7/2013 

Chương trình cải cách hành 
chỉnh Irên địa bàn huyện Nhả Bè 
giai đoạn 2011-2020 

Được bãi bỏ bời Quyết định sổ 
01/2022/QĐ-UBND ngay 26/01/2022 của 

ủy ban nhân dãn huyện Nhà Bè 
07/02/2022 

8 Quyết định 
Số 03/20 lố^QĐ-UDND 

ngày 28/9/20 L6 

Quy chế tổ chức vả hoạt dộng 
cùa Phòng Tu pháp trực thuộc 
ủy ban nhàn dần huyện Nhà Bè 

Được sửa dồi, bổ sung, b;ìi bỏ một số điều 
bởi Quyết đinh số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 11/01/2021 của ủy ban nhân dân 

huyện Nhà Bè 

29/01/2021 

9 Quyết định 
Sổ 03/2016/QĐ-UBND 

ngày 28/9/2016 

Quy chế tổ chức và hoạt động 
của Phòng Tư pháp trực thuộc 
UBND huyện Nhà Bè 

Được thay thê bời Quyêt định sô 
03/2022/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 của 

UBND huyện Nhả Bè ban hành Quy chế về 
tả chức và hoạt động của Phòng Tu pháp 

thuộc UBND huyện Nhà Bè 

31/9/2022 

10 Quyết định 
Số 05/2016/QĐ-U8ND 

ngày 03/11/2016 
Quy chế về tổ chức và hoạt dộtie 
của Phòng Nội vụ huyện Nhà Bè 

Được thay thé bởi Quyết định số 
05/2022/QĐ-ƯBND ngay 21/9/2022 của 

UBND huyện Nhà Bè ban hành Quy chế về 
tổ chức và hoạt dộng cùa Phòna, Nội vụ 

thuộc UBND huyện Nhà Bè 

31/9/2022 
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STT 
Tên loại văn 

bản 
Số, ký hiệu; ngây, thảng, 
nám ban hãnh vãn bảii 

TỄn gọì của văn bản Lý do bết liiệu lục, ngưng hiệu lực 
Ngày hết hiệu lực, 

Dgirng hiệu lụt 

11 Quyết định 
SỐ 01/2017/QĐ-ƯBND 

ngày 23/5/2017 

Quy chê vê tô chức và hoại động 
của Văn phòng Hội đồng nhân 
dân vả ủy ban nhân dân huyện 
Nhà Bè 

Đã được thay Ihế bởi Quyết định số 
01/2019/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 cùa 

ửy ban nhân dân huyện Nhà Bè 
09/8/2019 

12 Quyết định 
Số 02/2017/QĐ-UBND 

ngày 16/6/2017 
Quy ché lổ chức và hoạt dộng 
của Thanh tra huyện Nhà Bè 

Được thay thế bời Quyết định số 
07/2022/QĐ-UBND ngay 21 /9/2022 cùa 

UBND huyện Nhà Bẽ ban hành Quy chế về 
tồ chức và hoạt dộng cùa T hanh tra Huyện 

thuộc UBND huyện Nhà Bè 

31/9/2022 

13 Quyết dịnli 
Số 0Í/2018/QĐ-ƯBND 

ngáy 02/5/2018 

Quỵ ché tồ chửc và hoạt động 
của Phòng Tài nguyên và Mòi 
trường huyện Nhà Bè 

Được thay thế bởi Quyết định sổ 
02/2022/QĐ-UBND ngảy 21/9/2022 của 

ƯBND huyện Nhà Bè ban hành Quy chế về 
lổ chửc và hoạt dộng của Phòng Tài 

nguyên vả Môi trường thuộc UBND huyện 
Nha Bè 

31/9/2022 

14 Quyết định 
số 02/2018/QĐ-UBND 

ngày 18/7/2018 

Quy chc to chức và hoạt động 
cúa Phỏng Giáo dục và Đào tạo 
huyện Nhà Bè 

Được thay thế bời Quyết định sổ 
09/2022/QĐ-UBND ngay 21/9/2022 cùa 

UBND huyện Nhà Bc ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt dộng của Phòng Giáo dục và 

Đào tạo thuộc UBND huyện Nhà Bè 

31/9/2022 

15 Quyết định 
SỐ03/2018/QĐ-UBND 

ngày 14/11/2018 

Quy chế tồ chức và hoạt động 
của Phòng Lao dộng - Thương 
binh và Xã hội huyện Nhà Bè 

Được thay thể bởi Quyét định sổ 
08/2022/QĐ-UBND ngay 21/9/2022 cùa 

UBND huyện Nhà Bè ban hành Quy ché về 
tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động-

Thương binh vả Xã hội thuộc UBND 
huyện Nhà Bè 

31/9/2022 
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STT 
Tên toại vân 

bấn 
Số ,  kỷ hiệu; ngày, tháng, 
năm ban hành văn băn 

TỄn gọi của vãn bán Lý do hẹt liiệu tực, ngưng hiệu lực 
Ngây hễt hiệu lực, 

Eigung hiệu tực 

16 Quyét định 
số 04/2018/QD-U13ND 

ngây 14/11/2C18 
Quy thế tồ chửc và hoạt dộng 
cùa Phòng Y lế huyện Nhả Bè 

Được thay thc bởi Quyết định số 
04/2022/QĐ-UBND ngay 21/9/2022 của 

UBND huyện Nhà Bè ban hành Quy ché về 
tổ cliũrc và hoạt động cùa Phùng Y tế thuộc 

UBND huyện Nhà Bẻ 

31/9/2022 

17 Quyết định 
Sé01/2019/QĐ-UBN[> 

ngày 01/8/2019 

Quy chể tồ chửc và hỡật động 
cùB Vãũ phòng Hội (lồng nhân 
dần và ủy t>an nhân dân huyện 
Nhà Bè 

Được thav tỉiế bời Quyết dịnh số 
06/2022/QĐ-UBND ngay 21/9/2022 của 

UBND huyện Nhà Bè ban hảnh Quy chể về 
tồ chức vả hoạt động của Vãn phỏng Hội 
đồnti nhân dân và ủy ban nhãn dàn huyện 

Nhà Bè thuộc ƯBND huyện Nhà Bè 

.31/9/2022 

LS Quyết định 
Số 01/2021/QĐ-UBND 

ngày 11/01/2021 

Sửa đỏi, bỏ sung inột sò điểu 
cùa Quỵ chổ tồ chức và hoạt 
động cúa Phỏng Tư pháp trực 
thuộc UBND hnvện Nhả Bè 
đượệ ban hành kè 111 theo Quyết 
định sổ 03/2016/Q^UBNI> 
ngày 28/9/2016 eủạ ủy ban 
nhàn dãn huvỄn Nhà Bè 

Đuợe thay thẻ bởi Quyết dinh so 
03/2022/QĐ-UBND ngàỵ 21/9/2022 của 

UBND huyện Nhả Bù ban hành Quy ché về 
tỗ chức và hoạt dộng của Phòng Tư pháp 

Ihuộc UBND huyện Nhả BẺ 

31/9/2022 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN NHÀ BÈ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SI -£ 

DANH MỤC 
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 
(Kèm theo Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè) 

A. VẤN OẢN HÉT HIỆU Lực, ỊNCLTNG HÍỆU Lực MỘT PHẢN TRONG KỲ HẸ THÕNG HOÁ 20] 9-2023 

STT Tên loặi vãn 
bân 

só, kỹ hiệu; ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản; 

ten gọi vãn bán 

Nội dung quy định hết: hiệu 
1 ực, ngirng hiệu lụxi 1Jỹ do hẾt hiệu Jực, ngirng hiệu Jựe Ngày hẾt hiệu lực, 

ngưng hĩệu lục 

I. VÃN BẢN HẾT HIỆU Lực MỘT PHÀN 
ỉ 
2 

Tông sộ: 0 vări bàn 
I. VĂN BẨN NGUlNG HIỆU Lực MỘT PHẮ1N 

1 
2 

Tônịị sô: 0 văn bản 
B. VÃN BÁN HẼT HIỆU Lực, NGƯNG HIỆU LỤC MỘT PHĂN TRƯƠC NGÀY 01/01/2019 THUỘC Đõl TƯỌTVG CỨA KÝ 
CÔNG BÓ TRƯÓC NHƯNG chưa uược công bó íNÊL? côi 

STT Tên toại văn 
băn 

sá| ký hiệu; ngày, tháng, 
nim bati hànli văn bản; Nội dung quy djiih bỂt Kiện 

liTCy ngưng hiêu turc JLý i!o liẾl hjệu [ục, ngirng hiỆit lục Ngày hết liĩệu lụic, 
Hgu'rig ỉilệu Itic tên gọi vãn bân 

Ngày hết liĩệu lụic, 
Hgu'rig ỉilệu Itic 

í .  VÀN 1ỈẢN ITẼT HIỆU Lực MỘT PHAN 
ỉ  
2 

Tồng sô: 0 văn bản 
L VĂN BÁN NGUTNG HIỆU Lực MỘT PHÂN 

1 
2 

Tống sô: 0 văn bản 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN NHÀ BÈ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC 
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thi hành 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân 
huyện Nhà Bè trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 

(Kèm theo Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2024 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè) 

Stt TẼn loại vãn 
bán 

Số, ký hiệu; ngàv, 
(háng, năm ban hành 

vãn bàn 
Tên gọi của văn hãn Thòi điểm có 

hiệu lực Ghi chú 

I. LĨNH Vực THÀNH LẬP, BAN HÀNH QUY CHÉ TÒ CHỬC VÀ HOẠT ĐỌNG CỦA CÁC DƠ.N VỊ 

Ị Quyct định Số 02/20 U/QĐ^UBND 
ngày 12/3/2014 

Quy chế tỏ chức và hoạt 
động của Ban Bồi 
ỉ hường, gíài phóng mặt 
hãng huyện Nhà Bè 

19/03/20)4 

2 Quyết định Số 02/2022/QĐ-UBND 
ngày 21/9/2022 

Quy chế vc to chức và 
hoạt dọng của Phòrtg Tài 
nguyền vả Mũi trườne 
thuộc ủy bíin nhân dân 
huyện Nhả Bè 

30/09/2022 

3 Quyết định sả Ỡ3/2022/QĐ-UBND 
ngày 21/9/2022 

Quy chế vế tổ chức và 
hoạt động của Phòng Tư 
pháp thuộc Uy ban nhân 
dân hu vện Nhà Bè 

30/09/2022 

4 Quyết dịrth số 04/2022/QĐ-ƯRND 
ngày 2*Ị/9/2022 

Quy chc về tả chức và 
hoạt động của Phỏng Y 
tế thuộc ùy ban nhân dân 
huyện Nhà 8è 

30/09/2022 

5 Quyết địrth Số 05/2022/QĐ-URND 
ngày 21/9/2022 

Quy cliế vè tồ chức và 
hoạt động cùa Phông Nội 
VỊI thuộc ữý ban nhân 
dân huvệri Nhà Bè 

30/09/202$ 
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Stt 
TÈn Loại văn 

bản 

SỐ, kỷ hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hànli 

văn bản 
Tên gọi của văn bân 

Thòi điểm cổ 
hiệu lục 

\ ,*** 
Ghi chú 

* 

ệ Quyểt tỉịnh 
Số 06/2022/QĐ-UBND 

ngày 21/9/2022 

Quy ché vệ tô ctaửc và 
hoạt dộng cúa Văn phông 
Hội dồng Nhân dân và 
ử}- ban nhân dân huyện 
Nh| Bò thuộc ùy ban 
nBần dân huvêii Nhà Bè 

30/09/2022 

7 Quyết định 
So 07/2022/QĐ-UBND 

ngày 21/9/2022 

Quy cHể về í ả chức vả 
hoại động của Thanh ira 
Huyệiì thuộc ủy ban 
nhân dấn huyện Nhá Bè 

30/09/2022 

8 Quyểt định 
Số 08/2022/QĐ-UBND 

ngày 21/9/2022 

Quy chế vè lổ chức và 
hoạt động của Phòng Lao 
ăộng - Thương binh và 
Xã hội thuộc ủy ban 
nhàn đán huyện Nhà Bè 

30/09/2022 

9 Quyél định 
Sổ 09/2022/QĐ-UBND 

ngày ĩ \ /9/2022 

Quy chế về tẻ chức và 
hoạt dộng của Phỏng 
Giáo dục và Đào tạo 
thuộc ủy ban nhẫn dân 
huyện Nhà Bè 

30/09/2022 

Ì0 Quyết định 
Số 10/2022/QĐ-UBND 

ngày 30/9/2022 

Quy chể vè tè chửc và 
hoạt dộng cùa Phòng 
Vãn hóa và Thông tin 
thuộc ủy ban nhân (íân 
huyện Nhà Bè 

10/10/2022 

11 Quyết (ÍỊnb 
Số ] I/2022/QĐ-UBND 

ngày 20/] 0/2022 

Quy chế về tẻ chức: vả 
hoạt động của Phòng 
Kinh tc thuộc ũỵ ban 
nhân dân huyện Nhà Bé 

31/10/2022 

12 Quvết định 
SỔ 12/2022/QĐ-U BND 

ngày 20/10/2022 

Quy chế về tồ chửc vã 
hoạt động của Phòng 
Quản lv đô ihị thuộc ủy 
ban nhân dân huyện Nhà 
Bè 

31/10/2022 



CÔNG BÁO/Số 201+202/Ngày 01-5-2024 77 

stt 
Tên toại vãn 

băn 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng,  năm ban hành 

văĩí bản 
Tên £ỌĨ của vãn bản 

Thừi điỄm có 
hĩêu lực 

Ghì chú 

13 Quyết định 
Sổ 13/2022/QĐ-URND 

naày 20/10/2022 

Quy ché về tỗ chúc vá 
hoạt dộng, của Phàng Tải 
chính - Ké hoạch thuộc 
ùy ban nhân dân hụyệỉl 
Nhà 

31/10/2022 

tL LĨNH VỤC KHÁC 

% Quyết dinh 
SỐOl/2013/QD-UâND 

ngày 24/4/2013 
về bHi bỏ văn bàn 01/05/2013 

2 Quyết định 
Số 03/2017/QĐ-UBND 

ngày 10/11/2017 
Ve bai bỏ vãn bàn 18/11/2017 

3 Quyết định 
Sổ 05/20 í 8/QĐ-uBND 

ngày 04/12/201R 
Vệ bãi bó văn bản 12/12/2018 

4 Quyết định 
Số 0I/2Ũ22/QĐ-U8ND 

ngày 26/0172022 
về bãi bỏ văn bàn 07/02/2022 

Tổng cộng: 17 vãn băn 

k .nJ-



ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN NHÀ BÈ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

00 

DANH MỤC 
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 
(Kèm theo Quyết định sô 157/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè) 

STT 
Tên loại văn 

băn 

Sổ, kí hiệu- ngày, 
tháng, năm ban hành 

vãn bủn 
Tên gọi cùa vãn bản 

Kiến ngliị (đình chỉ thi 
hành, ngu-ng hiệu lực, sửa 
đôi, bã sung, thay tiiể, íỉãi 

bà lioăc ban hành mỏtì) 

Cơquan/đoTi vị chữ 
trì soạn thảo 

Thỉri hạn xử ly hoặc 
kiến nghi xử lý/tìiih 

hìíih xây dựng 

í Quyét định 
Sỏ 02V20I4/QK1-UBND 

ngày 12/3/2014 

Quy chổ tổ chức vả hoạt 
dộrie. cíia Ban Bồi 
thường, giãi phúng mặt 
bằng huyện Nhà Bè 

Bãi bủ 
Ban bồi thường, giải 

phỏng mật bàng 
huyệt! Nhà Bè 

Quý 01/2024 

2 Quyết định 
Số 02/2022/Qí)^lJlìND 

ngàv 1 ] /9/2022 

Quy ché vê tô chức và 
hoạt động của Phòng Tải 
nguyên và Môi trường 
thuộc; ủy ban nhãn dân 
iuvén Nhà Bè 

Thay thế 
Phòng Tài nguy én 

và Môi trưởng 
Quý 4/2024 

3 Ọuyet định sả 03/2022/QĐ-UBNŨ 
ngày 21/9/2022 

Quy che Ve tồ chức và 
hoạt động của Phòng Tự 
pháp thuộc Uv ban nhân 
đân huyện Nhà Bè 

Sửa đổi, bổ sung Phòng Tư pháp 
huyện Nhà Bè 

Quý 03/2024 

4 Quyél định Số 04/2022/QĐ-UBND 
ngày 21/9/2022 

Quy chế về tổ chức vã 
hoạt dộng cùa Phòng Y 
tể thuộc Uy ban nhân 
dân huyện Nhà Bè 

Sửa dổi, bổ stttig Phòng Y lé huyện 
Nhà Bẻ 

Quý 03/2024 



STT 
TẾn loại văn 

ỉ>ản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tliáiig, năm bao hành 

vàĩi băn 
TÊn gụi cửa văn bận 

Kiển nghị (đình ch] thỉ 
hành, ngung hlộn lực, sửa 
đổi, hổ sung, (hay thẾ> bãi 

bã hoặc ban hành mói) 

Co'qưan/đưQ vị chủ 
trì soạn thào 

Thòi íiạn xử ]ý hoặc 
kiẾn ngliỊ xử lý/tìnli 

hình,xây dựng 
kvi 

5 Quyềt tí Ị11 h 
SÔ05/2Ũ22/ỌI-J-UBND 

ngày 21/9/2022 

Quy ché về tổ chức và 
hoạt động iiủá Phùng 
Nội vụ thuộc ủy ban 
nhần dân huyện Nhà Bè 

Sửa đổi, bố; sung 
Phốhg Nội vụ huyện 

Niià Bè 

\* 
^ V . . ^ w> 

Qụý 03/2024 

6 Quyết định 
Số 08/2022/QĐ-UBNn 

ngày 21/9/2022 

Quy chế về tả chức vả 
hoạt dộng của Phòng 
Lao động - Thương, bính 
ÝS Xà hội thuộc ủy ban 
nhằn dân hu vện Nhả Bè 

Sửa đồi, bố sung 
Phòng Lao động -

Thương hinh và Xâ 
hội huyện Nhà Bè 

Quỹ 03/2024 

7 Quỵễt địrth 
Sổ 09/2022/QĐ-UBND 

ngày 30/9/2022 

Qyy chẾ VẺ tổ chức và 
lioạt đọng cùa Phòng 
Giáo đục vả ĩDào tạo 
thuộc Uy ban nlìâtì dãn 
huyện Nhả Bè 

Thay thế 
Phòng Giáo dục và 

E%) tạo 
Quý 4/2024 

ị Quyếl dinh 
Sẻ 10/2022/Qí-MJÌỈND 

ngày 30/9/2022 

Quy ché về tồ chức và 
hoạt động cùa Phùng 
Văn hóa và Thông lin 
thuật úy ban nhảĩi dân 
hu vệ 11 Nhà lìè 

Sửa đảỉ, bỏ sung 
Phòim Văn hóa và 

Thông tin 
Quý 4/2024 

Tổng số: 08 vătt bân 
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